Phụ lục III

Mẫu Phiếu đánh giá xét duyệt Nhiệm vụ Nghị định thư

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2005/QĐ-BKHCN,
ngày 08/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	Bộ Khoa học và Công nghệ


Hội đồng KH&CN tư vấn

xét duyệt nhiệm vụ Nghị định thư
	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.............., ngày      tháng       năm......


Phiếu đánh giá

xét duyệt nhiệm vụ hợp tác quốc tế

về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
1. Tên Nhiệm vụ:

2. Tên cơ quan chủ trì:

3. Chủ nhiệm Nhiệm vụ:

4. Chuyên gia/thành viên Hội đồng tư vấn xét duyệt:

(họ và tên, chức danh khoa học, điện thoại và địa chỉ liên hệ)

5. Các chỉ tiêu đánh giá xét duyệt:

	TT
	Chỉ tiêu đánh giá
	Điểm

tối đa
	Điểm đánh giá của chuyên gia

	I.
	Giá trị khoa học và giá trị thực tiễn của nội dung nghiên cứu, phương án triển khai và kết quả dự kiến
	60
	

	1 
	Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước và xu hướng phát triển
	5
	

	
	· Rõ ràng
	1
	

	
	· Đầy đủ, am hiểu
	4
	

	2 
	Xác định nội dung và phương pháp nghiên cứu
	15
	

	
	· Luận cứ rõ cách tiếp cận và thiết kế nghiên cứu cho vấn đề cần giải quyết
	4
	

	
	· Khoa học, chi tiết
	3
	

	
	· Mới, sáng tạo
	1
	

	
	· Nội dung nghiên cứu để giải quyết vấn đề đặt ra
	6
	

	
	· Hợp lý
	4
	

	
	· Mới, sáng tạo
	2
	

	
	· Phương pháp nghiên cứu
	5
	

	
	· Phù hợp
	3
	

	
	· Mới, sáng tạo
	2
	

	3 
	Khả năng áp dụng kết quả nghiên cứu
	20
	

	
	· Chứng minh được sự tham gia của cơ quan tiếp nhận kết quả nghiên cứu vào quá trình thực hiện nhiệm vụ
	4
	

	
	· Tính khả thi của phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu
	4
	

	
	· Sản phẩm đầu ra rõ ràng, cụ thể
	12
	

	
	· Chi tiết hoá được loại hình sản phẩm của nhiệm vụ so với đặt hàng
	4
	

	
	· Tạo được khối lượng sản phẩm và cụ thể hoá được các chỉ tiêu chất lượng tiên tiến
	4
	

	
	· Có khả năng đăng ký cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và giải pháp hữu ích
	4
	

	4 
	Giá trị gia tăng từ việc hợp tác với đối tác nước ngoài của Nhiệm vụ
	20
	

	
	· Chứng minh được vấn đề nghiên cứu hiện đang gặp nhiều khó khăn ở trong nước
	4
	

	
	· Chứng minh được kinh nghiệm, tính ưu việt và khả năng đi trước của đối tác sẽ giúp giải quyết vấn đề cần nghiên cứu.
	4
	

	
	· Có kế hoạch hợp tác cụ thể với đối tác nước ngoài 
	9
	

	
	· Chi tiết phân công nhiệm vụ giữa đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài
	3
	

	
	· Chi tiết về mục tiêu, nội dung và thời gian các chuyến trao đổi chuyên gia của hai nước
	3
	

	
	· Tính khả thi và khoa học của kế hoạch hợp tác với đối tác nước ngoài đảm bảo đạt được kết quả nghiên cứu
	3
	

	
	· Có phương án khả thi gắn nghiên cứu với bồi dưỡng, đào tạo cán bộ KH&CN cho Việt Nam (ưu tiên đào tạo có bằng cấp và đào tạo chuyên môn sâu)
	3
	

	II.
	Năng lực của tổ chức chủ trì và chủ nhiệm Nhiệm vụ phía Việt Nam
	15
	

	5 
	Kinh nghiệm nghiên cứu và những thành tựu nổi bật của chủ nhiệm thuộc lĩnh vực nghiên cứu nhiệm vụ
	6
	

	
	· Số năm kinh nghiệm, số đề tài đã thực hiện trong lĩnh vực nghiên cứu
	2
	

	· 
	· Số công trình đã công bố trên các tạp chí chuyên ngành; số công trình được cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và các thành tựu KH&CN liên quan khác (trong 5 năm gần nhất)
	2
	

	
	· Số công trình đã được áp dụng hoặc chuyển giao công nghệ, quy mô áp dụng, ... (trong 5 năm gần nhất)
	2
	

	6 
	Năng lực tổ chức quản lý của chủ nhiệm Nhiệm vụ (tính khoa học và hợp lý trong bố trí kế hoạch tiến độ thực hiện, các mốc phải đạt và khả năng hoàn thành, v.v...)
	2
	

	7 
	Tiềm lực của tổ chức chủ trì
	7
	

	
	· Cơ sở vật chất (thiết bị, nhà xưởng, ...) hiện có để đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ
	2
	

	
	· Điều kiện đảm bảo về nhân lực, lực lượng và cơ cấu cán bộ, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và thành tựu nghiên cứu của những người tham gia thực hiện nhiệm vụ, ...
	3
	

	
	· Năng lực hợp tác quốc tế
	2
	

	III.
	Năng lực của cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đối tác nước ngoài
	15
	

	8 
	Kinh nghiệm nghiên cứu và những thành tựu nổi bật của chủ nhiệm nước ngoài thuộc lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ
	8
	

	
	· Số năm kinh nghiệm, số đề tài đã thực hiện trong lĩnh vực nghiên cứu
	3
	

	
	· Số công trình đã công bố trên các tạp chí chuyên ngành; số công trình được cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và các thành tựu KH&CN liên quan khác (trong 5 năm gần nhất)
	3
	

	
	· Số công trình đã được áp dụng hoặc chuyển giao công nghệ, quy mô áp dụng, ... (trong 5 năm gần nhất)
	2
	

	9 
	Tiềm lực của cơ quan chủ trì nước ngoài
	7
	

	
	· Cơ sở vật chất (thiết bị, nhà xưởng, ...) hiện có để đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ
	3
	

	
	· Điều kiện đảm bảo về nhân lực, lực lượng và cơ cấu cán bộ, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và thành tựu nghiên cứu của những người tham gia thực hiện nhiệm vụ, ...
	2
	

	
	· Uy tín quốc tế
	2
	

	IV.
	Tính hợp lý của kinh phí đề nghị phía Việt Nam
	5
	

	10 
	Tính hợp lý, sát thực tế và có đủ luận cứ của kinh phí đề xuất, mức độ chi tiết của dự toán
	2
	

	11 
	Khả năng huy động các nguồn vốn khác cho việc thực hiện nhiệm vụ
	3
	

	V.
	Đóng góp của đối tác nước ngoài
	5
	

	12 
	Đào tạo cán bộ nghiên cứu Việt Nam (học bổng đào tạo, đào tạo chuyên sâu, trao đổi đoàn, ...)
	2
	

	13 
	Hỗ trợ chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài vào Việt Nam
	1
	

	14 
	Hỗ trợ trang thiết bị (cung cấp cho đối tác Việt Nam, hoặc cho cán bộ Việt Nam sử dụng thiết bị tại các phòng thí nghiệm của nước ngoài để phân tích mẫu, làm thí nghiệm, ...), hỗ trợ phần mềm, tài liệu khoa học.
	2
	

	Tổng cộng
	100
	


6. Khuyến nghị của chuyên gia/thành viên Hội đồng tư vấn xét duyệt về những điểm cần bổ sung, sửa đổi trong Thuyết minh Nhiệm vụ (nếu có)


Chuyên gia/thành viên Hội đồng

(chữ ký và ghi rõ họ tên)

2

